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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 
 

Số: 54 /BG-VTTB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu sửa chữa mái che khu vực cạnh The Zero của căn 

Căn tin như sau: 

STT Tên dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1  

Cán bê tông nền: 

 + Đục phần nền cos thấp, cắt rể cây 

 + San phẳng mặt bằng 

 +Vận chuyển xà bần đổ bỏ 

 + Cán vữa xi măng M75, dày 5cm tạo độ 

dốc 

 Theo bản vẽ đính kèm. 

m2 280  

2  

Lắp dựng lan can bờ tường rào: 
 +Khoan cấy bulong 

 +Gia công lắp đặt hệ cột bằng thép hộp 

100x100x1,4mm, phủ sơn dầu. 

 +Lắp đặt hệ dây cáp D12. 

Theo bản vẽ đính kèm. 

md 37,5  

3  

Mái che bạc di động, hệ ray trượt:  
Diện tích (Mái 1: 8mx14,8m; Mái 2: 6m x 

9,8m; Mái 3: 6,7mx5,8m) 

 + Cấy bulong chân cột 

 + Dựng hệ khung kèo, mái, hệ ray trượt 

 + Lắp đặt bạt mái che 

Theo bản vẽ đính kèm. 

m2 216,06  

4  

Gia công lắp đặt hệ lam gỗ nhựa ngoài 

trời:  
Diện tích (Mái 1: 8mx14,8m; Mái 2: 6m x 

9,8m; Mái 3: 6,7mx5,8m),  

Theo bản vẽ đính kèm. 

m2 216,06  

5  

Xây bồn cây:  

 + Đường kính ngoài 2,8m. 

 + Xây tường gạch rộng 20cm x cao 45cm. 

 + Tô tường dày 2cm. 

 + Sơn nước. 

 + Ốp đá mặt trên . 

Theo Bản vẽ đính kèm. 

gói 1  
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Kính mời đơn vị tham gia gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 

+ Người nhận: Trần Quốc Vũ 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3555 

Lưu ý: 

+ Giá báo đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

+ Thư niêm phong và ghi rõ: Báo giá theo Thư mời chào giá số 54/BG-VTTB. 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 01/4/2026. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 

 



Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:

21283

16500

1500

Khu vực cán bê tông nền, dày 50mm
Độ dốc 1% hướng ra ngoài

33900

20
23

1

Mặt bằng cán bê tông nền,
bồn cây và lan can an toàn

Bồn cây:
Xây gạch 200 cao  0,45m tô mặt
ngoài 2cm và ốp đá mặt trên

Ø2800

Tỉ lệ 1:5
A A

1:150
A4

08
01

04 Tắc kê sắt nở M12
dài 100mm

Bản mã thép tấm:
160x160x6mm

Cáp thép D12

Trụ thép hộp
100x100x1,4mm

CHI TIẾT TRỤ THÉP LAN CAN
Yêu cầu:
- Sơn màu đen.
- Cáp được kéo căng.

Chụp thép hộp 100x100
10

0
25

0
25

0

70
0

12
00

28996

10
92

9

2500



Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:

8000

14
80

0

98
00

6000
58

00

6700

Cao 3,4m
Mái bạt kéo 1

Cao 3,4m
Mái bạt kéo 2

Cao 4,4m
Mái bạt kéo 3

Mặt bằng hệ mái bạt kéo

1:150
A4

08
02



24
1734

00

8000

A

A

A-A

B

B

8000

B-B

14800

C C

D D

D-D

Hệ lam gỗ nhựa ngoài trời
GP80T33 WALNUT 80X33

Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:Trụ thép hộp 100x100x1,8mm
Chân liên kết bản mã 200x200x8mm
Bulong M16 dài 300mmKhung kèo chịu lực:

- Khung thép hộp 30x60x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 30x30x1,4mm

Khung chịu cho hệ lam gỗ nhựa:
- Khung thép hộp 40x40x1,4mm:
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 40x40x1,4mm,
 Khoảng cách 500mm

Thép hộp liên kết lam
gỗ nhựa:30x60x1,4mm,
KC 1000mm

446744174417

57
0

Thép hộp 30x60x1.4mm

14981498
Ray trượt

29
86

280

21
97

Bulong M12 treo khung kèo

5001500 320Mái bạt kéo

Mái bạt kéo 1

21
97

1:150
A4

08
03

Nền, tường
hiện hữu

Liên kết hàn kết cấu chịu lực

Sơn chống rỉ mối hàn



24
44

14584

C-C

Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:

4467 4417 4417
Thép hộp
100x100x1,8mm

13250

Lam gỗ nhựa ngoài trời

Khoảng cách  1760  cho 10 thanh lam

26
52

26
67

26
52

Khung kèo chịu lực:
- Khung thép hộp 30x60x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 30x30x1,4mm

4417 4417 4467 1300

80
00

Khung kèo chịu lực cho hệ lam gỗ nhựa:
- Khung thép hộp 40x40x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 40x40x1,4mm

2233 4417 4487 7492183

Hệ lam gỗ nhựa ngoài trời
GP80T33 WALNUT 80X33

34
00

29
86

KHUNG KÈO CHỊU LỰC CHO HỆ LAM GỖ NHỰA

Mái bạt kéo 1

1:150
A4

08
04

KHUNG CHỊU LỰC CHO MÁI BẠT

04 Bulong
M16 dài 300

Bản mã thép tấm
T: 200x200x8mm

Trụ thép hộp
100x100x1,8mm

CHI TIẾT BẢN MÃ LIÊN KẾT TRỤ

Liên kết hàn kết cấu chịu lực

Sơn chống rỉ mối hàn

20
00

20
00

20
00



24
1734

00

9800

60
00

C C

D D

Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:

A

A

A-A

B-B

B

B

C-C
Bulong M12 treo khung kèo

Khung kèo chịu lực:
- Khung thép hộp 30x60x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 30x30x1,4mm

Khung chịu cho hệ lam gỗ nhựa:
- Khung thép hộp 40x40x1,4mm:
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 40x40x1,4mm,
khoảng cách 500mm

Thép hộp liên kết lam gỗ
nhựa: 30x60x1.4mm,
KC 1000mm

6000

32
21

4417 9734417

21
97

Mái bạt kéo 2

1:120
A4

08
05

21
97

Hệ lam gỗ nhựa ngoài trời
GP80T33 WALNUT 80X33

Liên kết hàn kết cấu chịu lực

Sơn chống rỉ mối hàn

21
97

1500



24
44

Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:
D-D

Trụ thép hộp: 100x100x1,8mm
Chân liên kết bản mã: 200x200x8mm
Bulong M16 dài 300mm

Lam gỗ nhựa ngoài trời

Khoảng cách 1760  cho 10 thanh lam

Khung kèo chịu lực:
- Khung thép hộp: 30x60x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 30x30x1,4mm

29
92

29
78

4417 9704417

20
00

59
78

Khung kèo chịu lực:
- Khung thép hộp: 30x60x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 30x30x1,4mm

Mái bạt kéo 2

04 Bulong M16 dài 300

Bản mã thép tấm
T: 200x200x8mm

Trụ thép hộp
100x100x1,8mm

CHI TIẾT BẢN MÃ LIÊN KẾT TRỤ

KHUNG CHỊU LỰC CHO MÁI BẠT

KHUNG KÈO CHỊU LỰC CHO HỆ LAM GỖ NHỰA

1:120
A4

08
06

Liên kết hàn kết cấu chịu lực

Sơn chống rỉ mối hàn

20
00

4487 4342 975



44
00

44
00

5800

67
00

Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:

6700

44
50

A-A

43
81

Thép hộp 100x100x1,8mm

A

A

44921439 565

B B

C C

B-B C-C

Mái bạt kéo 3

5747

Thép hộp
100x100x1,8mm

35
57

1:120
A4

08
07

Hệ lam gỗ nhựa ngoài trời
GP80T33 WALNUT 80X33

Khung chịu cho hệ lam gỗ nhựa:
- Khung thép hộp 40x40x1,4mm:
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 40x40x1,4mm,
khoảng cách 500mm

Thép hộp liên kết lam gỗ
nhựa: 30x60x1,4mm,
KC 1000mm

Liên kết hàn kết cấu chịu lực

Sơn chống rỉ mối hàn

1500



Tên bản vẽ

Địa điểm:
Kp 33, Linh Xuân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Trường Đại học Quốc tế

Đơn vị thiết kế:

Phòng Vật tư Thiết bị

Chủ trì thiết kế:

Thiết kế:

QL thiết kế:

Trưởng phòng:

Trần Quốc Vũ

Tỉ lệ:
Khổ:

Tổng số tờ:
Tờ số:

GHI CHÚ:

Khung kèo chịu lực:
- Khung thép hộp 30x60x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 30x30x1,4mm

Lam gỗ nhựa ngoài trời
Khoảng cách 1760  cho 10 thanh lam

22
28

22
13

22
28

Khung kèo chịu lực:
- Khung thép hộp: 30x60x1,4mm
-Thanh đứng, chéo thép hộp: 30x30x1,4mm

Mái bạt kéo 3

04 Bulong M16 dài 300

Bản mã thép tấm
T: 200x200x8mm

Trụ thép hộp
100x100x1,8mm

CHI TIẾT BẢN MÃ LIÊN KẾT TRỤ

KHUNG KÈO CHỊU LỰC CHO HỆ LAM GỖ NHỰA

KHUNG CHỊU LỰC CHO MÁI BẠT

1:120
A4

08
08

Liên kết hàn kết cấu chịu lực

Sơn chống rỉ mối hàn

20
00

20
00

867 4492 969

869 4492 968
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